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NHÓM QUY TẮC THÔNG TIN CHI TIẾT
Đối với bên bán
GIAO HÀNG / RỦI RO

CHI PHÍ RỦI RO BẢO HIỂM MỌI HÌNH THỨC VẬN TẢI VẬN TẢI ĐƯỜNG THỦY / BIỂN

EXWE
Ex Works“Ex”
Giao tại xưởngGiao tại bên bán

FCAF
Free Carrier“Free”
Giao cho bên vận chuyển

Bên bán được giải

thoát trách nhiệm

và không phải chịu

chi phí sau khi đã

giao hàng cho bên

vận chuyển tại nơi

đến quy định.

CPT
Carriage Paid To
Cước tới điểm đến

CIP
Carriage & Insurance Paid To
Cước & bảo hiểm tới điểm đến

DPUD
Delivered at Place Unloaded“Delivered”
Giao đã dỡ hàng

Bên bán chỉ hoàn

thành trách nhiệm

khi “Đã giao” hàng

cho bên mua tại

nơi đến quy định.

DAP
Delivered at Place
Giao chưa dỡ hàng

DDP
Delivered Duty Paid
Giao đã thông quan

FAS
Free Alongside Ship
Giao dọc mạn tàu

FOB
Free on Board
Giao trên tàu

CFRC
Cost & Freight
Tiền hàng & cước phí

Bên bán chịu chi

phí vận chuyển tới

nơi đến quy định

bao gồm cả các chi

phí sau khi hàng đã

được giao và đã

chuyển giao rủi ro

sang bên mua. 

“Cost/Carriage”

CIF
Cost, Insurance & Freight
Tiền hàng, bảo hiểm & cước phí

Cước nội địa Cước cảng Xếp hàng Dỡ hàng Cước cảng Cước nội địaCước biển
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Bên bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến địa điểm bên bán lựa chọn.
Bên mua chịu toàn bộ rủi ro từ đó đến điểm đến.

Bên bán chịu trách nhiệm giao hàng cho đơn vị vận chuyển do bên
mua xác định.
Rủi ro được chuyển giao khi hàng bắt đầu được tải đi.

Bên bán giao hàng cho đơn vị vận chuyển tại địa điểm giao hàng đã
thỏa thuận & trả tiền vận chuyển đến địa điểm chỉ định.
Rủi ro được chuyển giao tại nơi giao hàng.

Giao hàng tới Điểm đến.
Chịu rủi ro tới Đơn vị vận chuyển.

Bên bán giao hàng cho đơn vị vận chuyển tại địa điểm giao hàng đã
thỏa thuận & trả tiền vận chuyển + bảo hiểm đến địa điểm chỉ định.
Rủi ro được chuyển giao tại nơi giao hàng.

Giao hàng tới Điểm đến.
Chịu rủi ro tới Đơn vị vận chuyển.

Giao hàng tới Cơ sở bên bán.
Chịu rủi ro tới Cơ sở bên bán.

Giao hàng tới Đơn vị vận chuyển.
Chịu rủi ro tới Đơn vị vận chuyển.

Bên bán dỡ hàng và giao tại địa điểm do bên mua chỉ định.
Rủi ro được chuyển giao ngay sau khi hàng hóa được dỡ xuống.

Giao hàng tới Điểm đến.
Chịu rủi ro tới Điểm đến.

Bên bán chịu trách nhiệm giao hàng đã xếp lên tàu.
Rủi ro được chuyển giao ngay khi hàng hóa được đặt xuống tàu.

Bên bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa, thuế chưa thanh toán tới
cảng đến chỉ định.
Rủi ro được chuyển giao ngay sau khi hàng hóa được đặt xuống tàu.

Bên bán chịu chi phí vận chuyển hàng hóa, thuế chưa thanh toán
+ bảo hiểm tới cảng đến chỉ định.
Rủi ro được chuyển giao ngay sau khi hàng hóa được đặt xuống tàu.

Bên bán có trách nhiệm giao hàng tại cầu cảng dọc tàu.
Từ thời điểm này trở đi, rủi ro thuộc về bên mua.

Giao hàng tới Mạn tàu cảng đi.
Chịu rủi ro tới Mạn tàu cảng đi.

Giao hàng tới Trên tàu.
Chịu rủi ro tới Trên tàu.

Giao hàng tới Cảng đến.
Chịu rủi ro tới Trên tàu.

Giao hàng tới Cảng đến.
Chịu rủi ro tới Cảng đến.

Bên bán chịu trách nhiệm đưa hàng đến điểm đến, thanh toán mọi
khoản thuế, thông quan & giao hàng cho bên mua. Chuyển giao rủi
ro khi bên mua tiếp cận được hàng hóa sẵn sàng để dỡ tại điểm đến.

Bên bán đưa hàng tới địa điểm bên mua chỉ định & giao hàng trên
phương tiện vận tải đưa hàng đến điểm đó. Bên bán chịu rủi ro cho
đến khi hàng hóa sẵn sàng để dỡ từ phương tiện vận tải đến.

Giao hàng tới Điểm đến.
Chịu rủi ro tới Phương tiện vận tải
tại điểm đến.

Giao hàng tới Điểm đến.
Chịu rủi ro tới Điểm đến.
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